
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.17.04.010.0TC CKĐL 17A25/01/99ÂnNguyễn Quốc02231710051

6.17.04.010.0TC CKĐL 17A06/05/99ChiếnĐỗ Minh02231710102

6.06.05.010.0TC CKĐL 17A17/09/99DũngNguyễn Tiến02231710183

0.00.06.08.0TC CKĐL 17A12/12/98HuyNguyễn Đức02231710294

6.37.05.08.0TC CKĐL 17A31/12/97QuânNguyễn Minh02231710545

5.56.05.05.0TC CKĐL 17A20/05/99SơnTrần Phú02231710626

3.42.04.08.0TC CKĐL 17A27/03/97ThanhTrần Nguyễn Nhật02231710677

5.17.02.08.0TC CKĐL 17A28/07/99TrungTrương Thế02231710778

3.93.04.08.0TC CKĐL 17A06/07/98VũHồ Trọng02231710899

H.Ghép -
TCCKĐL16B0.00.03.08.0TC CKĐL 16B05/04/97TháiHồ Bùi Lê022316114610

7.68.06.510.0TC CKĐL 17B16/01/96HiếuNguyễn Đặng Trung022317111111

6.46.06.010.0TC CKĐL 17B05/06/99HuyPhan Văn022317111412

7.18.06.07.0TC CKĐL 17B26/02/99HữuNguyễn Xuân022317112113

6.97.06.010.0TC CKĐL 17B18/01/98KhaNguyễn Hoàng022317112314

0.00.06.57.0TC CKĐL 17B17/08/99NghĩaLại Đức022317113915

4.42.06.010.0TC CKĐL 17B14/11/99PhátTrần Vũ022317114716

0.00.06.010.0TC CKĐL 17B11/06/99TriếtNguyễn Minh022317117817

5.95.06.010.0TC CKĐL 17B10/10/99TườngNguyễn Trí022317118618

H.Ghép -
TCCKĐL16B0.00.07.010.0TC CKĐL 16B11/12/96NamHồ Thanh022316112819

H.Ghép -
TCCKĐL16B0.00.07.010.0TC CKĐL 16B01/01/98NhựtTrần Minh022316113120

H.Ghép -
TCCKĐL16B0.00.06.510.0TC CKĐL 16B29/08/97TuấnNguyễn Hoàng022316116021
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